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I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Mục tiêu chung


Đào tạo người Dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Về thái độ

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;
     
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;
     
- Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;
     
- Coi trọng kết hợp y- dư​ợc học hiện đại với y - d​ược học cổ truyền.
b) Về kiến thức

- Có kiến thức khoa học cơ bản và d​ược học cơ sở;

- Có kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức vững về chuyên ngành (quản lý, cung ứng hoặc kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm); 

- Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.

c) Về kỹ năng 

- Quản lý, cung ứng thuốc;

- Đảm bảo chất lượng thuốc; chất lượng thí nghiệm

- Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;

- Thực hiện các nghiệp vụ về dư​ợc trong phạm vi nhiệm vụ đư​ợc giao;

- Hư​ớng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ d​ược có trình độ thấp hơn.

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 150 đơn vị học trình (đvht), chưa kể các phần nội dung Giáo dục Thể chất (3 đvht) và Giáo dục Quốc phòng – An ninh (135 tiết).


- Thời gian đào tạo: 3 năm

2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo
	
	Khối kiến thức tối thiểu
	Số đơn vị học trình

	
	
	TS
	LT
	TH

	2.1
	Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu (Chưa kể các phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)
	40
	35
	5

	2.2


	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu:
	70
	41
	29

	
	- Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành
	23
	16
	7

	
	- Kiến thức ngành và chuyên ngành
	47
	25
	22

	2.3
	Kiến thức bổ trợ/đặc thù
	35
	
	

	2.4
	Ôn và Thi tốt nghiệp
	5
	
	

	
	Tổng cộng
	150
	
	


III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC
1. DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC
1.1. Kiến thức giáo dục đại cương
 




35 đvht

	TT
	Học phần
	Số đơn vị học trình

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
	8
	8
	0

	2
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	4
	4
	0

	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	3
	3
	0

	4
	Ngoại ngữ (Tiếng Anh) I, II
	10
	10
	0

	5
	Xác suất - Thống kê y dược
	3
	2
	1

	6
	Vật lý đại cương
	2
	1
	1

	7
	Sinh học và Di truyền
	2
	2
	0

	8
	Tin học
	3
	1
	2

	9
	Giáo dục thể chất
	3
	
	

	10
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	135 tiết
	
	

	
	Cộng (*)
	35
	31
	4


(*) Chưa kể các học phần Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh
1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp




70 đvht
1.2.1. Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành



23 đvht

	TT
	Học phần
	Số đơn vị học trình

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Hoá học đại cương - Vô cơ
	4
	2
	2

	2
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	3
	2
	1

	3
	Giải phẫu - Sinh lý
	5
	4
	1

	4
	Hoá hữu cơ
	3
	2
	1

	5
	Hóa phân tích
	5
	3
	2

	6
	Hoá sinh
	3
	3
	0

	
	Cộng
	23
	16
	7


1.2.2. Kiến thức ngành và chuyên ngành




47 đvht

	TT
	Học phần
	Số đơn vị học trình

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Thực vật
	4
	3
	1

	2
	Pháp luật - Tổ chức và quản lý dược
	3
	3
	0

	3
	Bào chế
	5
	3
	2

	4
	Hóa dược
	5
	4
	1

	5
	Dược liệu
	5
	3
	2

	6
	Dược lý
	5
	3
	2

	7
	Kiểm nghiệm
	5
	3
	2

	8
	Quản lý tồn trữ thuốc
	5
	3
	2

	9
	Thực tế ngành
	10
	
	10

	
	Cộng
	47
	25
	22


2. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC
2.1. Kiến thức giáo dục đại cương
1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 

8 đvht


Nội dung ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam


4 đvht

Nội dung ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh






3 đvht


Nội dung ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

4. Ngoại ngữ





 

       
10 đvht


Chương trình này giúp người học có khả năng nói, đọc, viết, nghe hiểu những giao tiếp thông thường và chuyên ngành.

5. Xác suất - Thống kê y dược  





3 đvht


Bổ sung các nội dung toán học phục vụ cho thống kê. Tổng quan về xác suất, khái niệm thống kê, những đặc trưng thống kê mô tả, mẫu và phân bố mẫu, ước lượng điểm và ước lượng khoảng, kiểm tra giả thiết, so sánh các mẫu quan sát, phân tích hồi qui tương quan một biến số và hai biến số ứng dụng trong y, dược

6. Vật lý đại cương 







2 đvht


Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật lý ứng dụng vào việc nghiên cứu và sử dụng các thiết bị kĩ thuật trong lĩnh vực dược: kỹ thuật số, quang học.
7. Sinh học và Di truyền







2 đvht


Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về sinh học đại cương, chủ yếu tập trung vào các nội dung liên quan đến chuyên môn dược như: tế bào, các qui luật di truyền; sinh học phân tử, sinh phẩm dùng làm thuốc.

8. Tin học 




 




3 đvht


Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về tin học và máy tính; có kĩ năng sử dụng máy tính và công nghệ thông tin, áp dụng được một số phần mềm vào hoạt động nghề nghiệp và công tác có hiệu quả.

9. Giáo dục thể chất 







3 đvht 

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12 tháng 9 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

10. Giáo dục Quốc phòng – An ninh





135 tiết 

Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh trình độ đại học và cao đẳng.
2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

2.2.1. Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành

11. Hoá học đại cương – Vô cơ





4 đvht


- Hoá đại cương: các khái niệm và định luật cơ bản về hoá học; các nguyên lí nhiệt động hoá học; cấu tạo chất; các loại phản ứng hoá học; điện hoá học; các hệ keo;


- Hoá vô cơ: một số loại hợp chất vô cơ quan trọng liên quan đến ngành dược.
12. Vi sinh - Ký sinh trùng






3 đvht

Điều kiện tiên quyết: Sinh học và Di truyền

Giới thiệu kiến thức cơ bản về Vi sinh và Ký sinh trùng trong y học.
13. Giải phẫu - Sinh lý







5 đvht

Điều kiện tiên quyết: Sinh học và Di truyền

Giới thiệu kiến thức cơ bản về giải phẫu cơ thể người, giúp cho việc nghiên cứu tác dụng của thuốc trên mô, tế bào, các cơ quan, tổ chức cơ thể người. Các hoạt động sinh lý chủ yếu của các bộ phận trong cơ thể con người; các cơ chế hình thành miễn dịch, nguyên lý tác dụng của vaccin và ứng dụng chúng trong việc phòng chống bệnh tật.

14. Hoá hữu cơ 








3 đvht

Điều kiện tiên quyết: Hóa học đại cương – Vô cơ

- Cấu trúc, danh pháp các nhóm hợp chất hữu cơ quan trọng như:  phenol, andehyd-ceton, các acid cacboxylic và dẫn xuất, dị vòng và ancaloid, terpenoid- carotenoid- steroid.
15. Hoá phân tích








5 đvht

Điều kiện tiên quyết: Hóa học đại cương – Vô cơ

- Các phương pháp phân tích dựa trên các phản ứng hoá học được ứng dụng nhiều trong ngành Dược.

16. Hoá sinh: 








3 đvht

Điều kiện tiên quyết: Hóa hữu cơ

Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về các hiện tượng hoá học xảy ra trong cơ thể người và ứng dụng chúng trong công tác nghiên cứu về thuốc và xét nghiệm cận lâm sàng, giúp cho công tác điều trị bệnh.

2.2.2. Kiến thức ngành và chuyên ngành 



17. Thực vật 








4 đvht


Gồm 2 nội dung về thực vật và viết, đọc tên thuốc. Giúp sinh viên có kiến thức và kĩ năng cơ bản về thực vật làm cơ sở cho việc nghiên cứu, sưu tầm, kiểm nghiệm. Viết và đọc tên thuốc, cây thuốc theo tiếng Latin, theo danh pháp dược điển.
18. Pháp luật - Tổ chức và quản lý dược




3 đvht


Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản nắm được lý luận và những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; về tổ chức y tế, các mô hình tổ chức và quản lý nhà nước về dược: các mô hình công ty, sản xuất kinh doanh thuốc, mô hình quản lý chất lượng thuốc liên quan đến hoạt động nghề nghiệp và thực thi nhiệm vụ của một cán bộ dược có trình độ cao đẳng.
19. Bào chế


 






5 đvht

Điều kiện tiên quyết: Hóa dược, Dược lý

Giúp sinh viên có những kiến thức và kĩ năng cơ bản để bào chế các dạng thuốc thông dụng bằng quy trình và thiết bị công nghệ thích hợp, tiêu chuẩn chất lượng các dạng thuốc. Hướng dẫn sử dụng dạng thuốc an toàn, hợp lý.
20. Hoá dược


 





5 đvht

Điều kiện tiên quyết: Hóa hữu cơ
Giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về tổng hợp hóa dược, mối liên quan cấu trúc, tác dụng, tính chất hóa lý, chất lượng dược chất, cấu tạo, phư​ơng pháp điều chế, phương pháp kiểm nghiệm và áp dụng điều trị của nguyên liệu hóa dược.  

21. Dược liệu








5 đvht

Điều kiện tiên quyết: Thực vật

Giúp sinh viên có kiến thức và kĩ năng cơ bản về nhận thức, kiểm nghiệm và sử dụng các cây, con làm thuốc.
22. Dược lý









5 đvht

Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu - Sinh lý, Hóa dược

Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về dược động học, dược lực học, dược lý học được áp dụng cho việc hướng dẫn sử dụng thuốc có hiệu quả.

23. Kiểm nghiệm


  





5 đvht

Điều kiện tiên quyết: Hóa phân tích, Dược liệu, Hóa dược

Giúp sinh viên có kiến thức và kĩ năng cơ bản về:

Các phương pháp đảm bảo chất lượng thuốc theo đúng qui trình, qui phạm, góp phần quản lý chất lượng thuốc.
Các yếu tố và điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo tính chính xác, khoa học, tin cậy cho các kết quả thí nghiệm, các biện pháp đảm bảo chất lượng thí nghiệm. Tập trung vào các nội dung: xây dựng nội qui phòng thí nghiệm; dự trù, cung ứng vật tư, hoá chất, dung môi, nước,... cho phòng thí nghiệm; vệ sinh, quản lí, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị thí nghiệm, các  nội dung GLP, ISO-hệ thống đảm bảo chất lượng; các biện pháp đảm bảo chất lượng thử nghiệm, thí nghiệm.
24. Quản lý tồn trữ thuốc
  




          5 đvht

Điều kiện tiên quyết: Hóa dược, Dược liệu

Giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về quy trình bảo quản, quản lý tồn trữ thuốc và trang thiết bị; nội dung về GSP (Good Store Practise).

25. Thực tế ngành







         10 đvht
Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong phần kiến thức ngành và chuyên ngành
 
Tổ chức một đợt thực tế ngành vào cuối khóa học trước khi thi tốt nghiệp. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng cơ sở đào tạo, nhà trường định hướng cho sinh viên đi thực tế ngành theo hướng:

- Tiếp cận và hiểu rõ hơn về kinh tế dược, pháp chế dược, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng bán hàng
- hoặc: Tìm hiểu về các kỹ thuật thường sử dụng tại các trung tâm kiểm nghiệm, y tế dự phòng
IV. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ CỦA TRƯỜNG

1. Điều kiện chuyên môn tối thiểu để thực hiện chương trình: 

Cùng với việc thực hiện các quy định hiện hành về đảm bảo chất lượng giáo dục và mở ngành đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế, các cơ sở đào tạo khi đăng ký tham gia đào tạo ngành Dược trình độ cao đẳng phải đảm bảo các điều kiện chuyên môn tối thiểu sau:

1.1. Về tổ chức
Ngoài các bộ môn/ khoa giảng dạy các môn thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức cơ sở, các cơ sở đào tạo cao đẳng Dược phải có các bộ môn/ khoa sau đây:
- Bộ môn Hóa dược

- Bộ môn Dược liệu - Thực vật - Dược học cổ truyền
- Bộ môn Bào chế - Công nghệ sản xuất dược
- Bộ môn Tổ chức - Quản lý & Kinh tế Dược

- Bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng

- Bộ môn Phân tích - Kiểm nghiệm
- Hiệu thuốc thực hành

1.2. Về cơ sở vật chất
Mỗi bộ môn phải có ít nhất 1 phòng thí nghiệm (thực hành) với diện tích tối thiểu là 40 m2 được trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị, dụng cụ,... theo đúng quy định về chuyên môn của Bộ Y tế. 

Đào tạo chuyên ngành Quản lý, cung ứng thuốc phải có hiệu thuốc thực hành đạt chuẩn GPP; đào tạo chuyên ngành Đảm bảo chất lượng thuốc phải có labo Kiểm nghiệm đạt chuẩn GLP.
1.3. Về đội ngũ giảng viên:

- Đội ngũ giảng viên cơ hữu phải đạt tiêu chuẩn về trình độ và phẩm chất, có số lượng để đảm nhận giảng dạy được tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo.

- Mỗi bộ môn phải có tối thiểu 3 giảng viên đúng ngành, trong đó có ít nhất 01 (một) giảng viên có trình độ Thạc sĩ Dược và có kinh nghiệm giảng dạy từ 3 năm trở lên.

2. Chương trình
Chương trình khung giáo dục đại học ngành Dược trình độ cao đẳng thuộc khối ngành Khoa học sức khỏe do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, được áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đào tạo nhân lực y tế. Cơ sở đào tạo chỉ đăng ký mở ngành đào tạo khi có đủ điều kiện  nêu ở mục IV.1 và các quy định về chuyên môn của Bộ Y tế đồng thời phải xây dựng chương trình giáo dục dựa trên Chương trình khung này. 
Chương trình giáo dục do nhà trường xây dựng gồm tối tiểu 150 đvht, trong đó có 108 đvht bắt buộc, 37 đvht kiến thức bổ trợ/đặc thù và 5 đvht ôn và thi tốt nghiệp, chưa tính khối lượng kiến thức của các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh.
Trong chương trình giáo dục đối với phần kiến thức bắt buộc, nhà trường phải tổ chức giảng dạy đủ khối lượng kiến thức đã quy định. Đối với phần kiến thức bổ trợ/đặc thù có tối thiểu 37 đvht, chủ yếu tập trung các chủ đề về kĩ thuật và quản lý nhằm trang bị và cập nhật kiến thức theo trình độ phát triển của khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực: Bào chế, Dược lâm sàng, Kinh tế dược, Pháp chế dược; các kỹ thuật kiểm nghiệm hiện đại và kỹ thuật sử dụng các thiết bị công nghệ mới,… của khu vực và thế giới. Hàng năm, theo tình hình cụ thể và đề xuất của các bộ môn, của các giảng viên và theo yêu cầu của sinh viên đáp ứng với yêu cầu xã hội, Hiệu trưởng xem xét quyết định để thực hiện sao cho cho phù hợp với điều kiện của nhà trường, đảm bảo đủ khối lượng kiến thức quy định. Trước mắt, để kịp thời đáp ứng yêu cầu cung cấp nhân lực cho tuyến y tế cơ sở, các cơ sở đào tạo có thể xây dựng theo 2 hướng đào tạo chuyên ngành: Quản lý, cung ứng thuốc và/hoặc Đảm bảo chất lượng thuốc với các nội dung/chủ đề chính như sau:
- Chuyên ngành Quản lý và cung ứng thuốc:
 
+ Bệnh học

+ Dược lý 2

+ Dược lâm sàng

+ Kinh tế Dược 

+ Marketting Dược

+ Quản trị kinh doanh Dược
+ Đảm bảo chất lượng thuốc

+ Pháp chế Dược 

+ Kỹ năng giao tiếp, bán hàng
- Chuyên ngành đảm bảo chất lượng thuốc: 



+ Thiết bị và an toàn lao động trong phòng thí nghiệm 

+ Kỹ thuật kiểm nghiệm cơ bản I, II

+ Đảm bảo chất lượng thí nghiệm

+ Kiểm nghiệm các dạng thuốc và mỹ phẩm

+ Kiểm nghiệm hóa dược

+ Kiểm nghiệm dược liệu

+ Kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm

+ Kiểm nghiệm độc chất

+ Kiểm nghiệm thực phẩm
3. Kế hoạch giảng dạy và quỹ thời gian

        
Chương trình giáo dục được thực hiện trong 3 năm với 6 học kỳ chính.
Nhà trường bố trí và điều chỉnh các môn học/học phần của các học kỳ sao cho đảm bảo được tính lôgic và tính hệ thống của chương trình đào tạo theo trình tự để sinh viên học các môn khoa học cơ bản, cơ sở rồi mới học các môn thuộc kiến thức ngành và chuyên ngành.
4. Thực tập, thực hành và thực tế ngành
Tổ chức dạy/học lý thuyết và thực hành cơ bản được tiến hành tại trường, tổ chức thực tế ngành được tiến hành tại các cơ sở ngoài trường.

Thực tế ngành được tổ chức vào cuối học kỳ IV (năm thứ 3) sau khi sinh viên đã học xong và đạt tất cả các môn học/học phần qui định. Cơ sở, địa bàn cho sinh viên đi thực tế ngành phải phù hợp với từng ngành/chuyên ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

5. Căn cứ chương trình giáo dục môn học/học phần, nhà trường sẽ tổ chức biên soạn giáo trình, sách giáo khoa, bài giảng cho từng môn học/học phần làm tài liệu giảng dạy và học tập trong trường.

6. Phương pháp dạy-học
Yêu cầu đặt ra về phương pháp đào tạo là:


- Coi trọng việc phát huy tính tự chủ trong học tập của sinh viên

- Tăng cường các phương tiện nghe, nhìn, phương pháp dạy học tích cực


- Đảm bảo tài liệu dạy học và tài liệu tham khảo, điều kiện phương tiện truy cập thông tin qua mạng internet...

- Tăng cường và khuyến khích phương pháp dạy-học dựa vào bằng chứng, dựa trên vấn đề, dạy-học thực hành mô phỏng, thực hành bệnh viện theo phương thức thực hành theo năng lực thực hiện, tăng cường vai trò của giáo viên hướng dẫn thực hành là hộ sinh, tạo điều kiện cho sinh viên học thực hành theo chu trình phản ánh nhằm nâng cao tính chủ động trong thực hành hộ sinh của sinh viên. Trong quá trình dạy học thực hành bệnh viện, giảng viên nhà trường phối hợp chặt chẽ với giảng viên hướng dẫn lâm sàng để thực hiện lượng giá, đánh giá, thi kết thúc môn học/học phần theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Kiểm tra, thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp

Việc kiểm tra, thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đặc thù đào tạo nhân lực y tế trong phạm vi cho phép phù hợp hoàn cảnh, điều kiện của cơ sở đào tạo. Việc giám sát chất lượng chuyên môn do Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện.
	
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Vũ Luận


Danh mục giáo trình, tài liệu dạy-học đạt chuẩn về chuyên môn Chuyên ngành dược dùng cho đào tạo cao đẳng, đại học dược



1. Hoá sinh, Nguyễn Xuân Thắng, NXBYH 



2. Vi sinh học, Nguyễn Văn Thanh, NXBYH 



3. Dược lý I, Mai Tất Tố, NXBYH 



4. Dược lý II, Mai Tất Tố- Vũ Thị Trâm 



5. Thực vật, Lê Đình Bích - Trần Văn Ơn, NXBYH 



6. Hoá hữu cơ I, Nguyễn Quang Đạt, NXBYH 



7. Hoá hữu cơ II, Nguyễn Quang Đạt, NXBYH 



8. Hoá hữu cơ I, Trương Thế Kỷ, NXBYH 



9. Hoá hữu cơ II, Trương Thế kỷ, NXBYH 



10. Hoá phân tích I, Trần Tử An, NXBYH 



11. Hoá phân tích II, Trần Tử An, NXBYH 



12. Dược học cổ truyền, Phạm Xuân Sinh, NXBYH 



13. Dược liệu, Phạm Thanh Kỳ, NXBYH 



14. Hoá dược I,  Trần Đức Hậu, NXBYH 



15. Hoá dược  II, Trần Đức Hậu, NXBYH 



16. Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc I, Võ Xuân Minh, NXBYH



17. Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc II, Võ Xuân Minh, NXBYH



18. Bào chế và sinh dược học I, Lê Quang Nghiệm, NXBYH



19. Kinh tế dược, Nguyễn Thái Hằng - Lê Viết Hùng, NXBYH



20. Dược Lâm sàng, Hoàng Kim Huyền,  NXBYH



21. Kiểm nghiệm thuốc, Trần Tử An, NXBYH



22. Kỹ thuật sản xuất dược phẩm I, Từ Minh Kóong - Đỗ Hữu Nghị, NXBYH



23. Kỹ thuật sản xuất dược phẩm II, Từ Minh Kóong , NXBYH



24. Dịch tễ dược học, Nguyễn Thanh Bình, NXBYH
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